	BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 3147/QĐ-TCHQ
	Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG PHỤ LỤC II VỀ THÔNG ĐIỆP TRAO ĐỔI DỮ LIỆU, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 2924/QĐ-TCHQ NGÀY 03/10/2014
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan với các tổ chức tín dụng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung bổ sung Phụ lục II về thông điệp trao đổi dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định 2924/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2014 về việc “Ban hành Quy chế trao đổi thông tin về thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước và bảo lãnh thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Website Hải quan;
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (3b).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái


PHỤ LỤC
BỔ SUNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2014 của Tổng cục Hải quan)

Phần 1. TÊN THÔNG ĐIỆP

Bổ sung các thông điệp sau:

- Thông điệp truy vấn thông tin bảo lãnh chung (M13).

- Thông điệp kết quả truy vấn thông tin bảo lãnh chung (M14).

- Thông điệp truy vấn thông tin danh mục (M15).

- Thông điệp kết quả truy vấn thông tin danh mục hải quan (M16).

- Thông điệp kết quả truy vấn thông tin danh mục kho bạc (M17).

- Thông điệp kết quả truy vấn thông tin danh mục loại hình xuất nhập khẩu (M18).

- Thông điệp kết quả truy vấn thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu (M19).

- Thông điệp điều chỉnh thông tin nộp thuế bằng VNĐ (M24).

- Thông điệp điều chỉnh thông tin nộp thuế bằng ngoại tệ (M25).

- Thông điệp xác nhận nộp tiền cho nhiều tờ khai bằng VNĐ(M26).

- Thông điệp xác nhận nộp tiền cho nhiều tờ khai bằng ngoại tệ (M27).

- Thông điệp yêu cầu đối chiếu dữ liệu nộp thuế bằng VNĐ cho nhiều tờ khai thành công (M47).

- Thông điệp kết quả đối chiếu dữ liệu nộp thuế bằng VNĐ cho nhiều tờ khai thành công (M48).

- Thông điệp yêu cầu đối chiếu dữ liệu nộp thuế bằng ngoại tệ cho nhiều tờ khai thành công (M49).

- Thông điệp kết quả đối chiếu dữ liệu nộp thuế bằng ngoại tệ cho nhiều tờ khai thành công (M50).

Phần 2. CẤU TRÚC THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU TRAO ĐỔI THÔNG TIN

2.1. Thông điệp M13

[image: image1.png]<CUSTOMS >
<Header>

<Message_Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngén hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>13</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép truy vin thdng tin bdo linh chung</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-26T16:52:208</Transaction_Date>




[image: image2.png]<Transaction_ID>1</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_DV>2600604769</Ma_DV>
<S0_CT>12345678</50_CT>
<KyHieu_CT>TCHQ_GPUMIZZ9WN</KyHieu _CT >
</Data>
<Security>
<Signature>GPUMIzZSWN/kJIfdnv/SGa/LmX8UAa8paNFF+W9aUYUH8KxoP+8peN+stxPd5B7g12/5GodF2vuG
LGRNI/jyFT9s911cipntV6HYQrLTUTSLFEWObXVS16XprDhZXxx6XHMciY62a199VFwWDPd10a+xvcOVNIWBEOE
8t+rsqzkr+kcF9fkRi31ir)s@sK+FTWV73nuFAF4ZCMBS63QmwLOIX1mUc2xtYVu59wM1Q3D0CnBsL6gkx/9kku
1i+EgOdXKL9M2XsK5ILaF 1Ru20L1udUIIqTNXuXF2PYBmUGE4Abbkwuujay6/FUgWcOb+h/S/Tr02Xy1D2vXwS
DRLymzwdw==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS >




2.2. Thông điệp M14

[image: image3.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>2.@</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>TCHQ</Sender_Name>
<Transaction_Type>14</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng di&p k&t qua truy vdn thdéng tin bdo 1lanh
chung</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-22702:57:13</Transaction_Date>
<Transaction_ID>294aed32-308de-456a-9d6c-1bdb72ffafc8</Transaction_ID>
<Request_ID>@f70aa67-aadf-4c58-ab3b-d7428dfdb87d</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_DV>1234567890</Ma_DV>
<S0_CT>1234567890</S0_CT>
<KyHieu_CT>1234567890</KyHieu_CT>
<Ngay_(T>2014-01-01</Ngay_CT>
<Ngay_HL>2014-081-01</Ngay_HL>
<Ngay_HHL>2015-01-01</Ngay_HHL>
<HanMuc>600000000</HanMuc>
<SoDu>5558088080</SoDu>
<ChiTiet_BLC>
<S0_TK>12345678901</So_TK>
<Ngay_DK>2014-81-81</Ngay_DK>
<S0_SD>200000</So_SD>
<So_PH></So_PH>
</ChiTiet_BLC>
<ChiTiet_BLC>
<So_TK>12345678902</So_TK>
<Ngay_DK>2014-01-01</Ngay_DK>
<So_SD></So_SD>
<So_PH>2080000</So_PH>
</ChiTiet_BLC>
</Data>
<Error>
<Error_Number>@</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>
<Signature>UyYRInsSRxDKOp3SiF+squLvgCIVaml87u5dPkiylkkHyQMdcAYjkpmfy8i7v2m/+Bat4jAGncZ
WWIzdFif1d800oTyX4aGo+SZKINURs+CScdCYFaLDMv3GLlPt6stqSqHEAXMBIaM/ FVICKQ3gZV13003IA7THSgARX
611PefD90/3b8g4px03V4sqfIHIJMPGYTICvY1qtoONmXe/YmTIJuR2Xnnr1xSZ1i5dILyQF 39HBOQF 9Mx/DIFUW
a3Dd7sIzMOxyEaAPGpvFBufveA7dNSkGytafkcz7eYDq952dKKHpws JhEqYOVeOmuMGvzVUtgDv+GQ+yPwzKZb
1Zihze09Q==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS >




2.3. Thông điệp M15

[image: image4.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>15</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép truy vén théng tin danh myc</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-26T16:52:2@</Transaction_Date>
<Transaction_ID>294aed32-30de-456a-9d6¢-1b4b72ffafco</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Loai_DM>HQ</Loai_DM>
<Ma_DV></Ma_DV>
</Data>
<Security>
<Signature>GPUMIzZ9WN/kJfdnv/SGa/LmX8UAaBpaNFF+W9aUYUH8KxoP+8peN+stxPd5B7gI1Z/5GodF2vuG
LGRNI/jyFT95911cipntVEHYqrLTuT5LFEWObXVI16XprDhZxx6XHMciY62a199VFwWDPd10a+xvcOvNIWB686
8t+rsqzkr+kcF9fkRi3ir)s0sK+FTWv73nuFAF4ZCMBS6IQmwLOjX1mUc2xtYVu59wM1Q3DOCNBsL6gkx/9kku
1i+EgOdXKLOM2XsK5JLaF1Ru20L1udUIIqTNXuXF2PYBmUGE4Abbkwuujay6/FUgWcSb+h/S/Tro2Xy1D2vXwS
DRLymzwdw==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.4. Thông điệp M16

[image: image5.png]<CUSTOMS >
<Header>
<Message Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>TCHQ</Sender_Name>
<Transaction_Type>16</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép két qua truy védn théng tin danh myc hai
quan</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-22T082:57:13</Transaction_Date>
<Transaction_ID>294aed32-30de-456a-9d6c-1bab72ffafco</Transaction_ID>
<Request_ID>@f7@aa67-aadf-4c58-ab3b-d7428dfdbo7d</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Item>
<Ma_HQ>82AB</Ma_HQ>
<Ten_HQ>Chi cyc Hai quan san bay qudc té TSN</Ten_HQ>
<Ma_Cu>A@2B</Ma_Cu>
<Ma_QHNS>1234567</Ma_QHNS>
</Item>
<Item>
<Ma_HQ>02B1</Ma_HQ>
<Ten_HQ>Chi cyc Hai quan sén bay quéc t& TSN - POi xxx</Ten_HQ>
<Ma_Cu>A02801</Ma_Cu>
<Ma_QHNS>1234567</Ma_QHNS>
</Item>
</Data>
<Error>
<Error_Number>@</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>

<Signature>UyYRInsSRxDK@p3SiF+squlvgCIVaml87u5dPkiylkkHyQMdcAYjkpmfy8i7vam/+Bat4jAGncZ
VwIzdFifld800TyX4aGo+SZK1NURS+CScdCYFalDMv3G1Pt6stqSqHEAXM8TaM/FVICKQ3gZV1300IA7HSgABX
611P@fD90/3b8g4px8IV4sqfIHIIMPGYTICvY1qtONmXe/YmTIJuR2Xnnr1xSZi5dILyQF 39HBOQF9MX/DIFUW
a3Dd7s1zM@xyEaAPGpVFBufveA7dNSkGytatkcz7eYDq952dKKHpws JIhEQqYOVeOmuMGyzVUtgDv+GQ+yPwzKZb

iZihze09Q==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.5. Thông điệp M17

[image: image6.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>TCHQ</Sender_Name>
<Transaction_Type>17</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép két qua truy vdn thdng tin danh muc kho
bac</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-89-22702:57:13</Transaction_Date>
<Transaction_ID>294aed32-30@de-456a-9d6c-1b4b72Ffafc@</Transaction_ID>
<Request_ID>Bf70aa67-aadf-4c58-ab3b-d7428dfdb@7d</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Item>
<Ma_KB>0016</Ma_KB>
<Ten_HQ>KBNN - Long Bien</Ten_HQ>
</Item>
<Ttem>
<Ma_KB>0017</Ma_KB>
<Ten_HQ>KBNN - xxx</Ten_HQ>
</Ttem>
</Data>
<Error>
<Error_Number>@</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>
<Signature>UyYRInsSRXDK@p3SiF+squLvgCIVaml87usdPkiylkkHyQMdcAYJkpmfy8i7v2m/+Bat4jAGncZ
VWIzdFif1d80oTyX4aGo+SZKINURS+CScdCYFalLDMv3G1Pt6stqSqHEAXM8IaM/FVICKQ3gZV1300IA7HsgABX
6J1P@TD90/3b8gapx0IVAasqfIHIJMPGYT jCvY1qtONmXe/YmTIJuR2Xnnr1xSZ1i5dILyQF 39HBOQF 9Mx /DI jUW
a3Dd7sIzMOxyEaAPGpvFBUfvOA7dNSkGytafkcz7eYDq952dKKHpws JhEQY@VeOmuMGvzZVULgDV+GQ+yPwzKZb
iZihze09Q==<¢/Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.6. Thông điệp M18

[image: image7.png]<CUSTOMS >
<Header>
<Message_Version>2.8</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>TCHQ</Sender_Name>
<Transaction_Type>18</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép két qud truy vdn théng tin danh myc loai
hinh¢/Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-22T02:57:13</Transaction_Date>
<Transaction_ID>294aed32-30de-456a-9d6c-1b4b72ffafcd</Transaction_ID>
<Request_ID>0f78aa67-aadf-4c58-ab3b-d7428dfdba7d</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Item>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_LH>
<Ten_LH>Nh3p kinh doanh</Ten_tH>
<SN_AH>30</SN_AH>
</Item>
<Item>
<Ma_LH>NKD@2</Ma_LH>
<Ten_LH>Nh@p kinh doanh 02</Ten_LH>
<SN_AH>30</SN_AH>
</Item>
</Data>
<Error>




[image: image8.png]<Error_Number>@</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>
<Signature>UyYRInsSRxDK@p3SiF+squlLvgCIVaml87u5dPkiylkkHyQMdcAYjkpmfy8i7vam/+Bat4jAGncZ
VwIzdFif1d800TyX4aGo+SZKINURS+CScACYFaLDMv3G1Pt6stqSqHEAXM8TaM/FVICKQ3gZV1300JA7HsgAOX
631PofD90/3b8gapx@IV4sqfIHIFMPGYTjCvY1qtenmXe/YmTIJuR2Xnnr1xSZi5dILyQF 39HBOQF9Mx/DIJUW
a3Dd7sIzMexyEaAPGpvFBufvoA7dNSkGytatkcz7eYDq952dKKHpws JhEqYOVeOmuMGyzVUtgDv+GQ+yPwzKZb
iZihze09Q==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.7. Thông điệp M19

[image: image9.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>TCHQ</Sender_Name>
<Transaction_Type>19</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép két qud truy vdn théng tin doanh nghiép xudt nhip
khéu</Transaction_Name>
<Transaction_Date»>2014-09-22T02:57:13¢</Transaction_Date>
<Transaction_ID>294aed32-30de-456a-9d6c-1bab72ffafc@</Transaction_ID>
<Request_ID>0f70aa67-aabf-4c58-ab3b-d7428dfdb87d</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_DV>1234567890</Ma_DV>
<Ma_Chuong>123</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty 1234567896</Ten_DV>
<DiaChi>Ha NQi<¢/DiaChi>
</Data>
<Error>
<Error_Number>8</Error_Number>
<Error_Message>glao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>
<Signature>UyYRInsSRxDKOp3SiF+squLvgCIVaml87uSdPkiylkkHyQMdcAYjkpmfy8i7v2m/+Bat4jAGncZ
VWIzdFif1d800TyX4aGo+SZKINURS+CScdCYFaLDMv3G1Pt6stqSqHEAXMBIaM/ FVICKQ3gZV1300JA7HsgARX
631P@FD90/ 3b8gapx@IVAsqFfIHIJMPGYTICvY1qteNmXe/YmTIIuR2Xnnr1xSZ1i5dILyQF 39HBOQFIMx /DI JUW
a3Dd7sIzMexyEaAPGpvFBufveA7dN5kGytafkcz7eYDq952dKKHpws JhEqYOVeOmuMGYzVUtgDv+GQ+yPwzKZb
iZihze09Q==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.8. Thông điệp M24

[image: image10.png]<CUSTOMS >
<Header>
<Message_Version»>2.08</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>24</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép didu chinh théng tin ndp thué bing
VND</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-89-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e@-4d4e-a%b-ef5adac599f7</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>01203001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>




[image: image11.png]<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>A@1B</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>2995892</Ma_HQ_CQT>
<Ma_HQ>AB81B< /Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<So_TK>3@</So_TK>
<Ngay_DK>2012-083-05</Ngay_DK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Loai_CT>21</Loai_CT>
<So_TN_CTS>TCHQ_@@1112</So_TN_CTS»>
<Ngay_TN_CT5>2014-89-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<So_CT>66907</So_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>741.01.01.00062</TKKB>
<TKKB_CT>74101062</TKKB_CT>
<Ngay_BN>2014-89-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-89-26</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2014-09-26</Ngay_CT>
<DienGiai>Chung tu so 66997</DienGiai>
<Khoan_xXK>88a</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1851</TieuMuc_XK>
<DuNo_XK>8</DuNo_XK>
<Khoan_NK>@@0</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1901</TieuMuc_NK>
<DuNo_NK>1089</DuNo_NK>
<Khoan_VA>880</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>1702</TieuMuc_VA>
<DuNo_VA>2000</DuNo_VA>
<Khoan_TD>@@@</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_TD>3000</DuNo_TD>
<Khoan_TV>@080</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_TV>8</DuNo_TV>
<Khoan_MT>880</Khoan_MT>
<TieuMuc_MT>2005</TieuMuc_MT>
<DuNo_MT>4000</DuNo_MT>
<Khoan_KH>880</Khoan_KH>
<TieuMuc_KH>80008</TieuMuc_KH>
<DuNo_KH>@</DuNo_KH>
<DuNo_T0>10000< /DuNo_T0>
</Data>
<Security>
<Signature>I40F9kAneHuSGFX002z1i7A84Z61bM1EIFNGXmE@FUAJ2qM7/tBYsGiTK azs IsHU+H330pD8Dré64
QuwIr/XivUyPd/+z5DKA4G3Qbes2dgSeut TN6TR6DI8RFApDaOhgd+jr7En180UHS2UdBGR1LELZOWEGDTCYIAC
JZV26FAZUWSY@M1hTQxYQkiXXnMYGZPNKVKMCbIBGoOLIFZtWGXzoF ppIIALI67t6gLVIF7iefgEtgnYcID3SXB
Kw2h1@/a+hmul 3s0dw]j IdnZAPghGRYqUY+dj+toMVQ1LWALNXTIpK7+GQZzQ51cTQKGIdbRg5TMIg7nsrh/uel
PRW2MNnwg==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS >




2.9. Thông điệp M25

[image: image12.png]<CUSTOMS >
<Header>
<Message_Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>25</Transaction_Type>




[image: image13.png]<Transaction_Name>Théng diép di2u chinh théng tin ndp thué& bing ngoai
té</Transaction_Name>

<Transaction_Date>2014-€9-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e@-4d4e-adeb-ef5adac599f7</Transaction_ID>

</Header>

<Data>
<Ma_NH_PH>81203001< /Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321¢/Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>@181144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_HQ_PH>AQ1B</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>2995092</Ma_HQ_CQT>
<Ma_HQ>A@1B< /Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<So0_TK>38¢/So_TK>
<Ngay_DK>2@12-03-85</Ngay_DK>
<Ma_LT>1<¢/Ma_LT>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Loai_CT>21</Loai_CT>
<SO_TN_CTS>TCHQ_8@1112¢</So_TN_CTS>
<Ngay_TN_CTS>2014-@9-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<KyHieu _CT>TEST®14269</KyHieu_CT>
<So0_CT>66907</S0_CT>
<«TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>741.01.01.00062</TKKB>
<TKKB_CT>74101062</TKKB_CT>
<Ngay_BN>2014-09-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-09-26</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2014-89-26</Ngay_CT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_6i2>22.01¢/Ty_Gia >
<DienGiai>Chung tu so 66987</DienGiai>
<Khoan_XK>80@</Khoan_XK>
<TieuMuc_XK>1851</TieuMuc_XK>
<DuNo_NT_XK>@</DuNo_NT_XK>
<DUNo_XK>8</DuNo_XK>
<Khoan_NK>8@@</Khoan_NK>
<TieuMuc_NK>1901</TieuMuc_NK>
<DUNo_NT_NK>@</DuNo_NT_NK>
<DuNo_NK>1880</DuNo_NK>
<Khoan_VA>800</Khoan_VA>
<TieuMuc_VA>17@2</TieuMuc_VA>
<DUNO_NT_VA>8</DuNo_NT_VA>
<DuNo_VA>20080</DuNo_VA>
<Khoan_TD>800</Khoan_TD>
<TieuMuc_TD>1752</TieuMuc_TD>
<DuNo_NT_TD>8</DuNo_NT_TD>
<DuNo_TD>3600</DuNo_TD>
<Khoan_TV>@8@</Khoan_TV>
<TieuMuc_TV>1951</TieuMuc_TV>
<DuNo_NT_TV>8</DuNo_NT_TV>
<DuNo_TV>8</DuNo_TV>
<Khoan_MT>@00</Khoan_MT>
<TieuMuc_MT>2005</TieuMuc_MT>
<DuNo_NT_MT>8</DuNo_NT_MT>
<DUNO_MT>48008</DuNo_MT>
<Khoan_KH>@88</Khoan_KH>
<TieuMuc_KH>0000</TieuMuc_KH>
<DuNo_NT_KH>@</DuNo_NT_KH>




[image: image14.png]<DuNo_KH>@</DuNo_KH>
<DuNo_NT_T0>10000</DuNo_NT_TO>
<DuNo_T0>8</DuNo_T0>
</Data>
<Security>
<Signature>I40F9kAneHuSGfX002i7A84Z6IbM1EIFNGXmE@FUA zqM7/tBYsGiTKjazsIsHU+H330pD8Dr64
QuwIr/XivUyPd/+z5DK4G3Qbes2dgSeut TN6TREDIBRFApDaOhgd+jr7En180UHS2UdOGRILOLZOWEGHTCYIAC
JZV26FAZUWSYBM1hTQxyQk iXXnMYGzPnKVKMCbJ@GoOLIfZtWGxzoFppIIA167t6gLVIF7i0fgEtgnYcID3SXB
KW2h10/a+hmuL3s0dWjIdnZAPghGRyqUY+dj+toMVQ1LWALNXT IpK7+GQZzQ51c TQKGOdbRg5TMIg7nsrh/uel
PRW2MNnwg==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.10. Thông điệp M26
[image: image15.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version»>2,0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngén hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>26</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thdng diép x&c nhin ndp tién cho nhi®u t¥ khai bang VND
</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e@-4d4e-a%eb-ef5adac599f7</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>01203001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DVv>01011448081</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>82AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<So_CT>66907</So_CT>
<Loai_CT>21¢</Loai_CT>
<So_TN_CTS>TCHQ_001112</So_TN_CTS>
<Ngay_TN_CTS>2014-89-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<Ngay_BN>2014-89-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-09-26</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2014-09-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66907¢/DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A01B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<Nam_DK>2012</Nam_DK>
<So_TK>30</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1981</NDKT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>




[image: image16.png]<Ma_ST>VA</Ma_ST>
<NDKT>1701</NDKT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
</GNT_CT>
</Data>
<Security>
<Signature>I40F9kAneHuSGFX00zi7A84Z61bM1EIFNGXmME@FUAzqM7/tBYsGiTKjazsIsHU+H330pD8Dr64
QuwIr/XivUyPd/+z5DK4G3Qbes2dgSeut TN6TR6DI8RFApDaOhgd+jr7En180UHS2UdOGR1LELZOWEGbTCYIAC
JZV26FAZUWSYOM1hTQxyQkiXXnMYGZzPnKVKMCbIOGoOLIFZtWGxzoF ppIIAiI67t6gLVIF7i0fgEtgnyYcOD3ISXB
KW2h1@/a+hmuL3s0dwW]jIdnZAPghGRyqUY+dj+toMVQILWALNXTIpK7+GQZzQ51c TQKG9dbRg5TMIg7Znsrh/udl
PRW2MNnwg==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS >




2.11. Thông điệp M27

[image: image17.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>27</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép x&c nhé&n ndp ti®n cho nhidu to khai bing ngoai té
</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e0-4d4e-adeb-ef5adac599f7</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_PH>01203001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>@2AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST014269</KyHieu_CT>
<So_CT>66907</So_CT>
<Loai_CT>21</Loai_CT>
<So_TN_CTS>TCHQ_081112</So_TN_CTS>
<Ngay_TN_CT5>2014-09-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<Ngay_BN>2014-09-26</Ngay_BN>
<Ngay_B(C>2014-89-26</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2014-89-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66987</DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A@1B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<Nam_DK>2@12</Nam_DK>
<So_TK>30</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia»21.1</Ty_Gia>




[image: image18.png]<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia>21.1</Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
</GNT_CT>
</Data>
<Security>
<Signature>I40F9kAneHUSGFX00217A84Z6IbMLEIFNGXME@TUAjZzqM7/tBYSGiTKjazsIsHU+H330pD8Dr64
QuwIr/XivUyPd/+z50K4G3Qbes2dgSeut TN6TR6DIBRFApDaOhgd+jr7En180UHS2UdBGR1LELZOWEGbTCYIAC
JZV26FAZUwSYBM1hTQxyQkiXXnMYGzPnKVKMCbIOGoRLIfZtWGXx2oFppIIAi67t6gLV1F7i@fgEtgnYcOD3SXB
KW2h18/a+hmul 3s0dWjIdnZAPghGRyqUY+dj+toMVQLLWAINXTIpK7+GQZ2Q51cTQKGOdbRg5TMIg7nsrh/uel
PRW2MNnwg==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.12. Thông điệp M47

[image: image19.png]<CUSTOMS>
<Header>
<Message_Version>2.0</Message_Version>
<Sender_Code>12345678¢</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>47</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép yéu cBu d6i chidu dir 1iéu ndép thué€ bing VNP cho nhikdu
1o khai thanh cong</Transaction_Name>
<Transaction_Date»2014-89-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e8-4d4e-a9eb-ef5adac599f7</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_DC>12345678</Ma_NH_DC>
<Ngay_D(C>2014-09-26</Ngay_DC>
<Transaction>
<Transaction_ID>07d55636-4762-41ef-91fa-98ada7ce8532</Transaction_ID>
<So_TN_CT>Z0082140000802100</So_TN_CT>
<Ngay_TN_CT>2014-089-26T09:49:06</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>81203801</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>@2AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<So_CT>66907</So_CT>
<lLoai_CT>21</toai_CT>
<Ngay_BN>2014-09-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-09-26</Ngay_BC>
<Ngay_(T>2014-89-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66907</DienGiai>
<GNT_CT>




[image: image20.png]<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A81B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<Nam_DK>2812</Nam_DK>
<S0_TK>30</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<SoTien>12345678</SoTien>
<JTK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>VA</Ma_ST>
<NDKT>1701</NDKT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
</GNT_CT>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>87d55636-4762-41ef-91fa-98ada7ce8532¢</Transaction_ID>
<So_TN_CT>Z00Z146000002108</So_TN_CT>
<Ngay_TN_CT>2014-89-26T09:49:06</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>@12083001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>8101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_Dv>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>@2AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TESTO14269</KyHieu_CT>
<S0_CT>66907</So_CT>
<Loai_CT>21</Loai_CT>
<Ngay_BN>2014-09-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-89-26</Ngay_BC>
<Ngay_(CT7>2014-89-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66907</DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A01B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD®1</Ma_LH>
<Nam_DK>2012</Nam_DK>
<So_TK>30</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>VA</Ma_ST>
<NDKT>17@1</NDKT>
<S0Tien>12345678¢/SoTien>
</TK_CT>
</GNT_CT>
</Transaction>
</Data>
<Security>




[image: image21.png]<Signature>I40F9kAneHUSGfX00zi7A84Z6 IbM1EIFNGXmEQTUAjZqM7 /tBYSGiTKjazsIsHU+H330pD8Dr64
QvwIr/XivUyPd/+z5DK4G3Qbes2dgSeut TN6TR6DI8RFApDaChgd+]jr7En180UHS2Ud@GR1LALZOWEGbTCYIAC
JZV26FAZUWSYOM1hTQxyQkiXXnMYGzZPnKVKMCbI0GoBLIFZtWGxzoF ppIIAi67t6gLv1F710FgEtgnYcoD3SXB
KW2h1@/a+hmul.3s0dWjIdnZAPghGRyqUY+dj+toMVQLLWALNXTIpK7+GQZ2Q51c TQKG9dbRg5TMIg7nsrh/uel
PRw2MNnwg==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




2.13. Thông điệp M48

[image: image22.png]<CUSTOMS >
<Header>
<Message_Version>2.8</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>48</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Thong diép két qud d8i chidu dir 1igu ndp thu€ bing VND cho nhidu
t& khai thanh cdéng</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e8-4d4e-a%eb-efSadac599f7¢</Transaction_ID>
<Request_ID>23df9845-16e0-4d4e-a%eb-efSadac599f7</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Transaction>
<Transaction_ID>@7d55636-4762-41ef-91fa-98ada7ce8532¢/Transaction_ID>
<So_TN_(T>Z00Z140000002100</So_TN_CT>
<Ngay_TN_CT>2014-09-26T09:49:86</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>81203001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158<¢/Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>@2AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<So_CT>669@7</So_CT>
<Loai_CT>21</Loai_CT>
<Ngay_BN>2014-09-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-09-26</Ngay_BC>
<Ngay_C(T>2014-89-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_T0>
<DienGiai>Chung tu so 66907</DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>AB1B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<Nam_DK>2012</Nam_DK>
<So_TK»30</So_TK>
<Ma_LT>1¢/Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>VA</Ma_ST>
<NDKT>1701</NDKT>
<S0Tien>12345678</SoTien>




[image: image23.png]</TK_CT>
</GNT_CT>
<KQ_DC></KQ_DC>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>@7d55636-4762-41ef-91fa-98ada7ce8532</Transaction_ID>
<So_TN_CT>Z062148000002108</S0_TN_CT>
<Ngay_TN_CT>2014-09-26T09:49:086</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>812830801</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321<¢/Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0191144801¢</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>@2AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<So_CT>66997</S0_CT>
<Loai_CT>21<¢/Loai CT>
<Ngay_BN>2014-09-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-89-26</Ngay_BC>
<Ngay_(T>2014-89-26</Ngay_CT>
<SoTien_T051234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 669@7</DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A@1B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDB1</Ma_LH>
<Nam_DK>2012</Nam_DK>
<So_TK>38</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>VA</Ma_ST>
<NDKT>17@1</NDKT>
<50Tien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
</GNT_CT>
<KQ_DC></KQ_DC>
</Transaction>
</Data>
<Error>
<Error_Number>@</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>
<Signature>I40F9kAneHuSGFX00217A84Z6IbM1EIFNGXMEGFUA]2qM7 /tBYSGiTKjazsIsHU+H330pD8Dr64
QuwIr/XivUyPd/+z5DK4G3Qbes2dgSeut TN6TR6DIBRFApDaOhgd+jr7En180UHS2UdOGR1LALZOWEGhTCYIAC
JZV26fAZUWSyeM1hTQxyQk iXXnMYGzPnKVKMCbJOGoOLIFZtWGXZOoFppIIAL67t6gLV1F7i@fgEtgnYcOD3SXB
KW2h1@/a+hmul3s0dWjIdnZAPghGRyqUY+dj+toMVQILWALNXTIpK7+GQZzQ51cTQKGOdbRg5TMIg7nsrh/ueT
PRw2MNnwg==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.14. Thông điệp M49

[image: image24.png]<CUSTOMS >
<Header>
<Message_Version>2.8</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>49</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng digp yéu cadu d6i chiéu dir 1ig¢u ndp thué bing ngoai té cho
nhigu to khai thanh céng</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-09-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e8-4d4e-ageb-ef5adac599f7</Transaction_ID>
</Header>
<Data>
<Ma_NH_DC>12345678</Ma_NH_DC>
<Ngay_DC>2014-89-26</Ngay_DC>
<Transaction>
<Transaction_ID>87d55636-4762-41ef-91fa-98ada7ce8532¢</Transaction_ID>
<So_TN_CT>Z00Z140000002100</S0_TN_CT>
<Ngay_TN_CT>2014-09-26T@9:49:86</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>01203001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321¢/Ma_NH_TH>
«Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>@101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>82AB< /Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<S0_CT>66907</S0_CT>
<Loai_CT>21¢/Loai_CT>
<So_TN_CTS>TCHQ_©8081112</So_TN_CTS>
<Ngay_TN_CT5>2014-09-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<Ngay_BN>2@14-09-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-@9-26</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2014-@9-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66987¢/DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>AB1B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<Nam_DK>2@12</Nam_DK>
<S0_TK>3@</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1991</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia>21.1¢</Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien _NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia»21.1</Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>




[image: image25.png]</GNT_CT>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>@7d55636-4762-41ef-91fa-98ada7ce8532¢</Transaction_ID>
<So_TN_CT>Z08Z140000002100</So_TN_CT>
<Ngay_TN_(T>2014-89-26T@9:49:06</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>812083001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>@2AB</Ma_HQ PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<50_CT>669087¢/So_CT>
<lLoai_CT>21¢/Loai_CT>
<50_TN_CTS>TCHQ_0081112</So_TN_CTS>
<Ngay_TN_CTS>2014-89-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<Ngay_BN>2@14-89-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-09-26</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2814-89-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66987</DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A@1B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<Nam_DK>2@12</Nam_DK>
<So_TK>38</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>19@1</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia»21.1</Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1901</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia>21.1</Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<S0Tien>12345678</So0Tien>
</TK_CT>
</GNT_CT>
</Transaction>
</Data>
<Security>
<Signature>I40F9kAneHUSGFX00z17A84Z61bMLEIFNGXME@FUAj2qM7/tBYsGiTKjazsJsHU+H330pDEDr64
QwwIr/XivUyPd/+25DK4G3Qbes2dgSeut TN6TR6DI8RFApDaOhgd+jr7En180UHS2UdOGR]1LALZOWEGDTCYIAC
JZV26FAZUWSyBM1hTQxyQkiXXnMYGZPNKVKMChI8Go8L IfZtWexzoFppIIAL67t6gLV1F716FgELgNYcID3SXB
KW2h10/a+hmuL3s0dWj IdnZAPghGRyqUY+dj+toMVQ1LWAINXTIpK7+6QZzQ51c TQKGOdbRg5TMIg7nsrh/ueL
PRW2MNnwg==</Signature>
</Security>
</CUSTOMS>




2.15. Thông điệp M50

[image: image26.png]<CUSTOMS >
<Headers>
<Message_Version>2.@</Message_Version>
<Sender_Code>12345678</Sender_Code>
<Sender_Name>Ngan hang XYZ</Sender_Name>
<Transaction_Type>5@</Transaction_Type>
<Transaction_Name>Théng diép két qua déi chiéu dir lidu ndp thué bing ngoai té cho
nhidu t& khai thanh cbng</Transaction_Name>
<Transaction_Date>2014-89-26T15:59:46</Transaction_Date>
<Transaction_ID>a3df9845-16e0-4dde-adeb-ef5adac599f7¢</Transaction_ID>
<Request_ID>a3df9845-16ed-4d4e-adeb-ef5adac599f7</Request_ID>
</Header>
<Data>
<Transaction>
<Transaction_ID>87d55636-4762-41lef-91fa-98ada7ce8532¢</Transaction_ID>
<So_TN_(T>Z@621400080021008</S0_TN_CT>
<Ngay_TN_CT>2014-89-26T09:49:06</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>012030801</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1<¢/Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>@2AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<So_CT»66907</So_CT>
<Loai_CT>21¢/Loai_CT>
<So_TN_CTS>TCHQ_001112</So_TN_CTS>
<Ngay_TN_CTS>2014-89-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<Ngay_BN>2014-89-26¢</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-09-26</Ngay_BC>
<Ngay_(T>2014-89-26¢</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66907</DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A@1B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKD@1</Ma_LH>
<Nam_DK>2012</Nam_DK>
<So_TK>3@</So_TK>
<Ma_LT>1</Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1981</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia»21.1¢/Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1981</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia>21.1</Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>




[image: image27.png]</TK_CT>
</GNT_CT>
<KQ_DC></KQ_DC>
</Transaction>
<Transaction>
<Transaction_ID>07d55636-4762-41ef-91fa-98ada7ce8532¢</Transaction_ID>
<S0_TN_CT>Z08Z140900002108</So_TN_CT>
<Ngay_TN_CT>2014-89-26T89:49:06</Ngay_TN_CT>
<Ma_NH_PH>01203001</Ma_NH_PH>
<Ten_NH_PH>SGD Vietcombank</Ten_NH_PH>
<Ma_NH_TH>87654321</Ma_NH_TH>
<Ten_NH_TH>NH zxy</Ten_NH_TH>
<Ma_DV>0101144801</Ma_DV>
<Ma_Chuong>158</Ma_Chuong>
<Ten_DV>Cong ty TNHH Kinh doanh DV thong tin va chuyen giao cong nghe</Ten_DV>
<Ma_KB>2411</Ma_KB>
<Ten_KB>Van Phong KBNN Lang Son</Ten_KB>
<TKKB>7111</TKKB>
<Ma_NTK>1</Ma_NTK>
<Ma_HQ_PH>82AB</Ma_HQ_PH>
<Ma_HQ_CQT>1234567</Ma_HQ_CQT>
<KyHieu_CT>TEST@14269</KyHieu_CT>
<S0_CT>66907¢/S0_CT>
<Loai_CT»>21</toai_CT>
<So_TN_CTS>TCHQ_801112</So_TN_CTS>
<Ngay_TN_CTS>2014-89-26T15:59:46</Ngay_TN_CTS>
<Ngay_BN>2014-89-26</Ngay_BN>
<Ngay_BC>2014-09-26</Ngay_BC>
<Ngay_CT>2814-09-26</Ngay_CT>
<SoTien_T0>1234567</SoTien_TO>
<DienGiai>Chung tu so 66907</DienGiai>
<GNT_CT>
<TTButToan>1</TTButToan>
<Ma_HQ>A@1B</Ma_HQ>
<Ma_LH>NKDO1</Ma_LH>
<Nam_DK>2012</Nam_DK>
<So_TK>30</So_TK>
<Ma_LT>1<¢/Ma_LT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>1981¢/NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
«Ty_Gia»21.1</Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
<TK_CT>
<Ma_ST>NK</Ma_ST>
<NDKT>19081</NDKT>
<Ma_NT>USD</Ma_NT>
<Ty_Gia»21.1¢/Ty_Gia>
<SoTien_NT>123456</SoTien_NT>
<SoTien>12345678</SoTien>
</TK_CT>
</GNT_CT>
<KQ_DC></KQ_DC>
</Transaction>
</Data>
<Error>
<Error_Number>@</Error_Number>
<Error_Message>giao dich thanh cong</Error_Message>
</Error>
<Security>




[image: image28.png]<Signature>I40F9kAneHuSGFX002zi7A84Z61bM1EIFNGXmMEOTUA]ZqM7 /tBYSGiTKjazsIsHU+H330pD8Dr64
QuwIr/XivUyPd/+z5DK4G3Qbes2dgSeut TN6TREDISRFApDaOhgd+jr7En180UHS2UdBGR1LOL2ZOWEGLTCYIAC
JZV26 FAZUWSYBM1hTQxyQkiXXnMYGzPnKVKMCbJOGoBLIFZtWGxzoFppIIAi67t6gLVIF7i0fgEtgnYcOD3SXB
Kw2hle/a+hmul 3s0dWjIdnZAPghGRyqUY+dj+toMVQILWALNXTIpK7+GQZzQ51cTQKG9dbRgSTMIg7nsrh/uel
PRwW2MNnwg==</Signature>

</Security>
</CUSTOMS>




Phần 3. CẤU TRÚC CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRONG THÔNG ĐIỆP TRAO ĐỔI THÔNG TIN
	Thông điệp truy vấn thông tin bảo lãnh chung (M13)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (13)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	x
	Mã số thuế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu

	12
	
	So_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ bảo lãnh chung

	13
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ bảo lãnh chung

	14
	Security
	
	2
	
	
	
	

	15
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Kết quả truy vấn thông tin bảo lãnh chung (M14)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	99999999

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tổng cục Hải quan

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (14)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do hệ thống TCHQ cấp

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do tổ chức tín dụng cấp

	11
	Data
	
	2
	
	
	
	

	12
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	13
	
	So_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ bảo lãnh chung

	14
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ bảo lãnh chung

	15
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	16
	
	Ngay_HL
	3
	Date
	10
	x
	Ngày hiệu lực

	17
	
	Ngay_HHL
	3
	Date
	10
	x
	Ngày hết hiệu lực

	18
	
	HanMuc
	3
	Number
	20,4
	x
	Hạn mức

	19
	
	SoDu
	3
	Number
	20,4
	x
	Số dư

	20
	ChiTiet_BLC
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	21
	
	So_TK
	4
	Varchar
	15
	
	Số tờ khai sử dụng bảo lãnh

	22
	
	Ngay_DK
	4
	Date
	10
	
	Ngày đăng ký của tờ khai sử dụng bảo lãnh

	23
	
	So_SD
	4
	Number
	20,4
	
	Số sử dụng

	24
	
	So_PH
	4
	Number
	20,4
	
	Phục hồi

	25
	Error
	
	2
	
	
	
	

	26
	
	Error_Number
	3
	Number
	4
	x
	Mã lỗi

	27
	
	Error_Message
	3
	Varchar
	255
	x
	Nội dung lỗi

	28
	Security
	
	2
	
	
	
	

	29
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp truy vấn thông tin danh mục (M15)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (15)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Loai_DM
	3
	Varchar
	2
	x
	Loại danh mục (HQ, LH, KB, DV)

	12
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	
	Để trống nếu chỉ tiêu Loai_DM không phải là DV

	13
	Security
	
	2
	
	
	
	

	14
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp trả lời thông tin danh mục hải quan (M16)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	99999999

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tổng cục Hải quan

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	X
	Loại thông điệp (16)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do hệ thống TCHQ cấp

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do tổ chức tín dụng cấp

	11
	Data
	
	2
	
	
	
	

	12
	Item
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	
	
	Ma_HQ
	4
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan

	
	
	Ten_HQ
	4
	Varchar
	50
	x
	Tên hải quan

	13
	
	Ma_Cu
	4
	Varchar
	6
	x
	Mã cũ

	14
	
	Ma_QHNS
	4
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách

	16
	Error
	
	2
	
	
	
	

	17
	
	Error_Number
	3
	Number
	4
	x
	Mã lỗi

	18
	
	Error_Message
	3
	Varchar
	255
	x
	Nội dung lỗi

	19
	Security
	
	2
	
	
	
	

	20
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp trả lời thông tin danh mục kho bạc (M17)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	99999999

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tổng cục Hải quan

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (17)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do hệ thống TCHQ cấp

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do tổ chức tín dụng cấp

	11
	Data
	
	2
	
	
	
	


	12
	Item
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	13
	
	Ma_KB
	4
	Varchar
	4
	x
	Mã Kho bạc

	14
	
	Ten_KB
	4
	Varchar
	250
	x
	Tên kho bạc

	15
	Error
	
	2
	
	
	
	

	16
	
	Error_Number
	3
	Number
	4
	x
	Mã lỗi

	17
	
	Error_Message
	3
	Varchar
	255
	x
	Nội dung lỗi

	18
	Security
	
	2
	
	
	
	

	19
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp trả lời thông tin danh mục loại hình (M18)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	99999999

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tổng cục Hải quan

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (18)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do hệ thống TCHQ cấp

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do tổ chức tín dụng cấp

	11
	Data
	
	2
	
	
	
	

	12
	Item
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	13
	
	Ma_LH
	4
	Varchar
	4
	x
	Mã loại hình

	14
	
	Ten_LH
	4
	Varchar
	250
	x
	Tên loại hình

	15
	
	SN_AH
	4
	Number
	5
	x
	Số ngày ân hạn

	16
	Error
	
	2
	
	
	
	

	17
	
	Error_Number
	3
	Number
	4
	x
	Mã lỗi

	18
	
	Error_Message
	3
	Varchar
	255
	x
	Nội dung lỗi

	19
	Security
	
	2
	
	
	
	

	20
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp trả lời thông tin doanh nghiệp xuất nhập khẩu (M19)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	99999999

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tổng cục Hải quan

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (19)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do hệ thống TCHQ cấp

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do tổ chức tín dụng cấp

	11
	Data
	
	2
	
	
	
	


	12
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	13
	
	Ma_Chuong
	3
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	14
	
	Ten_DV
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	15
	
	DiaChi
	3
	Varchar
	255
	x
	Địa chỉ của đơn vị XNK

	16
	Error
	
	2
	
	
	
	

	17
	
	Error_Number
	3
	Number
	4
	x
	Mã lỗi

	18
	
	Error_Message
	3
	Varchar
	255
	x
	Nội dung lỗi

	19
	Security
	
	2
	
	
	
	

	20
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp điều chỉnh thông điệp nộp thuế bằng VNĐ của tổ chức tín dụng (M24)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (24)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	12
	
	Ten_NH_PH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	13
	
	Ma_NH_TH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	14
	
	Ten_NH_TH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	15
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	16
	
	Ma_Chuong
	3
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	17
	
	Ten_DV
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	18
	
	Ma_HQ_PH
	3
	Varchar
	6
	x
	Mã đơn vị Hải quan phát hành chứng từ

	19
	
	Ma_HQ_CQT
	3
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	20
	
	Ma_HQ
	3
	Varchar
	6
	x
	Mã đơn vị Hải quan nơi mở tờ khai

	21
	
	Ma_LH
	3
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình XNK

	22
	
	So_TK
	3
	Varchar
	
	x
	Số tờ khai hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính

	23
	
	Ngay_DK
	3
	Date
	10
	x
	Năm đăng ký của tờ khai

	24
	
	Ma_LT
	3
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	25
	
	Ma_NTK
	3
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	26
	
	Loai_CT
	3
	Number
	2
	x
	Loại chứng từ

	27
	
	So_TN_CTS
	3
	Varchar
	40
	
	Số tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	28
	
	Ngay_TN_CTS
	3
	DateTime
	19
	
	Ngày tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	29
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	30
	
	So_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	31
	
	TTButToan
	3
	Number
	3
	x
	Thứ tự bút toán (giá trị lớn nhất 127)

	32
	
	Ma_KB
	3
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	33
	
	Ten_KB
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên KB nơi HQ mở tài khoản

	34
	
	TKKB
	3
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	35
	
	TKKB_CT
	3
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc chuyển tiền (do người nộp thuế cung cấp)

	36
	
	Ngay_BN
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	37
	
	Ngay_BC
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	38
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	39
	
	DienGiai
	3
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	40
	
	Khoan_XK
	3
	Number
	3
	X
	Khoản sắc thuế xuất khẩu

	41
	
	TieuMuc_XK
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế xuất khẩu

	42
	
	DuNo_XK
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế xuất khẩu

	43
	
	Khoan_NK
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế nhập khẩu

	44
	
	TieuMuc_NK
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế nhập khẩu

	45
	
	DuNo_NK
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế nhập khẩu

	46
	
	Khoan_VA
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế VAT

	47
	
	TieuMucVA
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế VAT

	48
	
	DuNo_VA
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế VAT

	49
	
	Khoan_TD
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế tiêu thụ đặc biệt

	50
	
	TieuMuc_TD
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế tiêu thụ đặc biệt

	51
	
	DuNo_TD
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế tiêu thụ đặc biệt

	52
	
	Khoan_TV
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế tự vệ chống bán phá giá

	53
	
	TieuMuc_TV
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế tự vệ chống bán phá giá

	54
	
	DuNo_TV
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế tự vệ chống bán phá giá

	55
	
	Khoan_MT
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế môi trường

	56
	
	TieuMuc_MT
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế môi trường

	57
	
	DuNo_MT
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế môi trường

	58
	
	Khoan_KH
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế khác

	59
	
	TieuMuc_KH
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế khác

	60
	
	DuNo_KH
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế khác

	61
	
	DuNo_TO
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ tổng cộng

	62
	Security
	
	2
	
	
	
	

	63
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp điều chỉnh thông điệp nộp thuế bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (M25)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã ngân hàng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên ngân hàng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (25)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	12
	
	Ten_NH_PH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	13
	
	Ma_NH_TH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	14
	
	Ten_NH_TH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	15
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	16
	
	Ma_Chuong
	3
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	17
	
	Ten_DV
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	18
	
	Ma_HQ_PH
	3
	Varchar
	6
	x
	Mã đơn vị Hải quan phát hành chứng từ

	19
	
	Ma_HQ_CQT
	3
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	20
	
	Ma_HQ
	3
	Varchar
	6
	x
	Mã đơn vị Hải quan nơi mở tờ khai

	21
	
	Ma_LH
	3
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình XNK

	22
	
	So_TK
	3
	Varchar
	15
	x
	Số tờ khai hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính

	23
	
	Ngay_DK
	3
	Date
	10
	x
	Năm đăng ký của tờ khai

	24
	
	Ma_LT
	3
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	25
	
	Ma_NTK
	3
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	26
	
	Loai_CT
	3
	Number
	2
	x
	Loại Chứng từ

	27
	
	So_TN_CTS
	3
	Varchar
	40
	
	Số tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	28
	
	Ngay_TN_CTS
	3
	DateTime
	19
	
	Ngày tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	29
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	30
	
	So_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	31
	
	TTButToan
	3
	Number
	3
	x
	Thứ tự bút toán (giá trị lớn nhất 127)

	32
	
	Ma_KB
	3
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	33
	
	Ten_KB
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên KB nơi HQ mở tài khoản

	34
	
	TKKB
	3
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	35
	
	TKKB_CT
	3
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc chuyển tiền (do người nộp thuế cung cấp)

	36
	
	Ngay_BN
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	37
	
	Ngay_BC
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	38
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	39
	
	Ma_NT
	3
	Varchar
	3
	x
	Mã nguyên tệ (danh mục)

	40
	
	Ty_Gia
	3
	Number
	20.4
	x
	Tỷ giá nguyên tệ

	41
	
	DienGiai
	3
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	42
	
	Khoan_XK
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế xuất khẩu

	43
	
	TieuMuc_XK
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế xuất khẩu

	44
	
	DuNo_NT_XK
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế xuất khẩu bằng nguyên tệ

	45
	
	DuNo_XK
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế xuất khẩu

	46
	
	Khoan_NK
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế nhập khẩu

	47
	
	TieuMuc_NK
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế nhập khẩu

	48
	
	DuNo_NT_NK
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế nhập khẩu bằng nguyên tệ

	49
	
	DuNo_NK
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế nhập khẩu

	50
	
	Khoan_VA
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế VAT

	51
	
	TieuMuc_VA
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế VAT

	52
	
	DuNo_NT_VA
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế VAT bằng nguyên tệ

	53
	
	DuNo_VA
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế VAT

	54
	
	Khoan_TD
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế tiêu thụ đặc biệt

	55
	
	TieuMuc_TD
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế tiêu thụ đặc biệt

	56
	
	DuNo_NT_TD
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên tệ

	57
	
	DuNo_TD
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế tiêu thụ đặc biệt

	58
	
	Khoan_TV
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế tự vệ chống bán phá giá

	59
	
	TieuMuc_TV
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế tự vệ chống bán phá giá

	60
	
	DuNo_NT_TV
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế tự vệ chống bán phá giá bằng nguyên tệ

	61
	
	DuNo_TV
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế tự vệ chống bán phá giá

	62
	
	Khoan_MT
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế môi trường

	63
	
	TieuMuc_MT
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế môi trường

	64
	
	DuNo_NT_MT
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế môi trường bằng nguyên tệ

	65
	
	DuNo_MT
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế môi trường

	66
	
	Khoan_KH
	3
	Number
	3
	x
	Khoản sắc thuế khác

	67
	
	TieuMuc_KH
	3
	Number
	4
	x
	Tiểu mục sắc thuế khác

	68
	
	DuNo_NT_KH
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế khác bằng nguyên tệ

	69
	
	DuNo_KH
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ sắc thuế khác

	70
	
	DuNo_NT_TO
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ tổng cộng bằng nguyên tệ

	71
	
	DuNo_TO
	3
	Number
	20,4
	x
	Dư nợ tổng cộng bằng VNĐ

	72
	Security
	
	2
	
	
	
	

	73
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp xác nhận nộp tiền cho nhiều tờ khai bằng VNĐ của tổ chức tín dụng (M26)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	X
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (26)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	12
	
	Ten_NH_PH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	13
	
	Ma_NH_TH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	14
	
	Ten_NH_TH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	15
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	16
	
	Ma_Chuong
	3
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	17
	
	Ten_DV
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	18
	
	Ma_KB
	3
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	19
	
	Ten_KB
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên KB nơi HQ mở tài khoản

	20
	
	TKKB
	3
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	28
	
	Ma_NTK
	3
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	21
	
	Ma_HQ_PH
	3
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan phát hành

	22
	
	Ma_HQ_CQT
	3
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	23
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	24
	
	So_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	25
	
	Loai_CT
	3
	Number
	2
	x
	Loại chứng từ

	26
	
	So_TN_CTS
	3
	Varchar
	40
	
	Số tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	27
	
	Ngay_TN_CTS
	3
	DateTime
	19
	
	Ngày tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	29
	
	Ngay_BN
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	30
	
	Ngay_BC
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	31
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	32
	
	SoTien_TO
	3
	Number
	20,4
	x
	Tổng số tiền

	33
	
	DienGiai
	3
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	34
	GNT CT
	
	3
	
	
	
	

	35
	
	TTButToan
	4
	Number
	5
	x
	Thứ tự bút toán (Tăng theo tờ khai hải quan trên giấy nộp tiền)

	36
	
	Ma_HQ
	4
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan mở tờ khai

	37
	
	Ma_LH
	4
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình

	38
	
	Nam_DK
	4
	Number
	4
	x
	Năm đăng ký tờ khai

	39
	
	So_TK
	4
	Varchar
	15
	x
	Số tờ khai hải quan

	40
	
	Ma_LT
	4
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	41
	ToKhai CT
	
	4
	
	
	
	

	42
	
	Ma_ST
	5
	Varchar
	2
	x
	Mã sắc thuế

	43
	
	NDKT
	5
	Varchar
	4
	x
	Nội dung kinh tế

	44
	
	SoTien
	5
	Number
	20,4
	x
	Số tiền

	45
	Security
	
	2
	
	
	
	

	46
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp xác nhận nộp tiền cho nhiều tờ khai bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (M27)

	

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (27)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM- DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_PH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	12
	
	Ten_NH_PH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	13
	
	Ma_NH_TH
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	14
	
	Ten_NH_TH
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	15
	
	Ma_DV
	3
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	16
	
	Ma_Chuong
	3
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	17
	
	Ten_DV
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	18
	
	Ma_KB
	3
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	19
	
	Ten_KB
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên KB nơi HQ mở tài khoản

	20
	
	TKKB
	3
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	21
	
	Ma_NTK
	3
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	22
	
	Ma_HQ_CQT
	3
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	23
	
	KyHieu_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	24
	
	So_CT
	3
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	25
	
	Loai_CT
	3
	Number
	2
	x
	Loại chứng từ

	26
	
	So_TN_CTS
	3
	Varchar
	40
	
	Số tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	27
	
	Ngay_TN_CTS
	3
	DateTime
	19
	
	Ngày tiếp nhận của chứng từ yêu cầu sửa (bắt buộc trong trường hợp Loai_CT là sửa)

	28
	
	Ngay_BN
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	29
	
	Ngay_BC
	3
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	30
	
	Ngay_CT
	3
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	31
	
	SoTien_TO
	3
	Number
	20,4
	x
	Tổng số tiền

	32
	
	DienGiai
	3
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	33
	GNT_CT
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	34
	
	TTButToan
	4
	Number
	5
	x
	Thứ tự bút toán (Tăng theo tờ khai hải quan trên giấy nộp tiền)

	35
	
	Ma_HQ
	4
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan mở tờ khai

	36
	
	Ma_LH
	4
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình

	37
	
	Nam_DK
	4
	Number
	4
	x
	Năm đăng ký tờ khai

	38
	
	So_TK
	4
	Varchar
	15
	x
	Số tờ khai hải quan

	39
	
	Ma_LT
	4
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	40
	ToKhai_CT
	
	4
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	41
	
	Ma_ST
	5
	Varchar
	2
	x
	Mã sắc thuế

	42
	
	NDKT
	5
	Varchar
	4
	x
	Nội dung kinh tế

	43
	
	Ma_NT
	5
	Varchar
	3
	x
	Mã nguyên tệ

	44
	
	Ty_Gia
	5
	Varchar
	20.4
	x
	Tỷ giá

	45
	
	SoTien_NT
	5
	Number
	20.4
	x
	Số tiền nguyên tệ

	46
	
	SoTien
	5
	Number
	20,4
	x
	Số tiền

	47
	Security
	
	2
	
	
	
	

	48
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch nộp thuế bằng VNĐ cho nhiều tờ khai thành công (M47)

	STT
	Tên thẻ
	Thuộc tính
	Mức
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Bắt buộc
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã ngân hàng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên ngân hàng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (47)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do Tổ chức tín dụng cấp

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_DC
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã ngân hàng đối chiếu ( Mã hội sở chính)

	12
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	x
	Ngày đối chiếu

	13
	Transaction
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	14
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	
	Mã giao dịch

	15
	
	So_TN_CT
	4
	Varchar
	40
	x
	Số tiếp nhận do hệ thống của TCHQ cấp

	16
	
	Ngay_TN_CT
	4
	Datetime
	19
	x
	Ngày tiếp nhận vào hệ thống của TCHQ (dùng để đối chiếu)

	17
	
	Ma_NH_PH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	18
	
	Ten_NH_PH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	19
	
	Ma_NH_TH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	20
	
	Ten_NH_TH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	21
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	22
	
	Ma_Chuong
	4
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	23
	
	Ten_DV
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	24
	
	Ma_KB
	4
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	25
	
	Ten_KB
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên KB nơi HQ mở tài khoản

	26
	
	TKKB
	4
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	27
	
	Ma_NTK
	4
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	28
	
	Ma_HQ_PH
	4
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan phát hành

	29
	
	Ma_HQ_CQT
	4
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	30
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	31
	
	So_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	32
	
	Loai_CT
	4
	Number
	2
	x
	Loại chứng từ

	33
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	34
	
	Ngay_BC
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	35
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	36
	
	SoTien_TO
	4
	Number
	20,4
	x
	Tổng số tiền

	37
	
	DienGiai
	4
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	38
	GNT_CT
	
	4
	
	
	
	

	39
	
	TTButToan
	5
	Number
	5
	x
	Thứ tự bút toán (Tăng theo tờ khai hải quan trên giấy nộp tiền)

	40
	
	Ma_HQ
	5
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan mở tờ khai

	41
	
	Ma_LH
	5
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình

	42
	
	Nam_DK
	5
	Number
	4
	x
	Năm đăng ký tờ khai

	43
	
	So_TK
	5
	Varchar
	15
	x
	Số tờ khai hải quan

	44
	
	Ma_LT
	5
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	45
	ToKhai_CT
	
	5
	
	
	
	

	46
	
	Ma_ST
	6
	Varchar
	2
	x
	Mã sắc thuế

	47
	
	NDKT
	6
	Varchar
	4
	x
	Nội dung kinh tế

	48
	
	SoTien
	6
	Number
	20,4
	x
	Số tiền

	49
	Security
	
	2
	
	
	
	

	50
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch nộp thuế bằng VNĐ cho nhiều tờ khai thành công (M48)

	STT
	Tên thẻ
	Thuộc tính
	Mức
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Bắt buộc
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã ngân hàng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên ngân hàng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (47)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do TCHQ cấp

	
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do Tổ chức tín dụng cấp

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	Transaction
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	12
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	
	Mã giao dịch

	13
	
	So_TN_CT
	4
	Varchar
	40
	x
	Số tiếp nhận do hệ thống của TCHQ cấp

	14
	
	Ngay_TN_CT
	4
	Datetime
	19
	x
	Ngày tiếp nhận vào hệ thống của TCHQ (dùng để đối chiếu)

	15
	
	Ma_NH PH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	16
	
	Ten_NH_PH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	17
	
	Ma_NH_TH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	18
	
	Ten_NH_TH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	19
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	20
	
	Ma_Chuong
	4
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	21
	
	Ten_DV
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	22
	
	Ma_KB
	4
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	23
	
	Ten_KB
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên KB noi HQ mở tài khoản

	24
	
	TKKB
	4
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	25
	
	Ma_NTK
	4
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	26
	
	Ma_HQ_PH
	4
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan phát hành

	27
	
	Ma_HQ_CQT
	4
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	28
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	29
	
	So_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	30
	
	Loai_CT
	4
	Number
	2
	x
	Loại chứng từ

	31
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	32
	
	Ngay_BC
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	33
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	34
	
	SoTien_TO
	4
	Number
	20,4
	x
	Tổng số tiền

	35
	
	DienGiai
	4
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	36
	GNT_CT
	
	4
	
	
	
	

	37
	
	TTButToan
	5
	Number
	5
	x
	Thứ tự bút toán (Tăng theo tờ khai hải quan trên giấy nộp tiền)

	38
	
	Ma_HQ
	5
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan mở tờ khai

	39
	
	Ma_LH
	5
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình

	40
	
	Nam_DK
	5
	Number
	4
	x
	Năm đăng ký tờ khai

	41
	
	So_TK
	5
	Varchar
	15
	x
	Số tờ khai hải quan

	42
	
	Ma_LT
	5
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	43
	ToKhai_CT
	
	5
	
	
	
	

	44
	
	Ma_ST
	6
	Varchar
	2
	x
	Mã sắc thuế

	45
	
	NDKT
	6
	Varchar
	4
	x
	Nội dung kinh tế

	46
	
	SoTien
	6
	Number
	20,4
	x
	Số tiền

	47
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	x
	Kết quả đối chiếu

	48
	Error
	
	2
	
	
	
	

	49
	
	Error_Number
	3
	Number
	4
	
	Mã lỗi

	50
	
	Error_Message
	3
	Varchar
	255
	
	Nội dung lỗi

	51
	Security
	
	2
	
	
	
	

	52
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data, Error


	Thông điệp đối chiếu dữ liệu giao dịch nộp thuế nhiều tờ khai thành công (M49)

	STT
	Tên thẻ
	Thuộc tính
	Mức
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Bắt buộc
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã ngân hàng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên ngân hàng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (49)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch

	10
	Data
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	Ma_NH_DC
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã ngân hàng đối chiếu ( Mã hội sở chính)

	12
	
	Ngay_DC
	3
	Datetime
	10
	x
	Ngày đối chiếu

	13
	Transaction
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	14
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	
	Mã giao dịch

	15
	
	So_TN_CT
	4
	Varchar
	40
	x
	Số tiếp nhận do hệ thống của TCHQ cấp

	16
	
	Ngay_TN_CT
	4
	Datetime
	19
	x
	Ngày tiếp nhận vào hệ thống của TCHQ (dùng để đối chiếu)

	17
	
	Ma_NH_PH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	18
	
	Ten_NH_PH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	19
	
	Ma_NH_TH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	20
	
	Ten_NH_TH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	21
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	22
	
	Ma_Chuong
	4
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	23
	
	Ten_DV
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	24
	
	Ma_KB
	4
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	25
	
	Ten_KB
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên KB nơi HQ mở tài khoản

	26
	
	TKKB
	4
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	27
	
	Ma_NTK
	4
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	28
	
	Ma_HQ_CQT
	4
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	29
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	30
	
	So_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	31
	
	Loai_CT
	4
	Number
	2
	x
	Loại chứng từ

	32
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	33
	
	Ngay_BC
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	34
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	35
	
	SoTien_TO
	4
	Number
	20,4
	x
	Tổng số tiền

	36
	
	DienGiai
	4
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	37
	GNT_CT
	
	4
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	38
	
	TTButToan
	5
	Number
	5
	x
	Thứ tự bút toán (Tăng theo tờ khai hải quan trên giấy nộp tiền)

	39
	
	Ma_HQ
	5
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan mở tờ khai

	40
	
	Ma_LH
	5
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình

	41
	
	Nam_DK
	5
	Number
	4
	x
	Năm đăng ký tờ khai

	42
	
	So_TK
	5
	Varchar
	15
	x
	Số tờ khai hải quan

	43
	
	Ma_LT
	5
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	44
	ToKhai_CT
	
	5
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	45
	
	Ma_ST
	6
	Varchar
	2
	x
	Mã sắc thuế

	46
	
	NDKT
	6
	Varchar
	4
	x
	Nội dung kinh tế

	47
	
	Ma_NT
	6
	Varchar
	3
	x
	Mã nguyên tệ

	48
	
	Ty_Gia
	6
	Varchar
	20.4
	x
	Tỷ giá

	49
	
	SoTien_NT
	6
	Number
	20.4
	x
	Số tiền nguyên tệ

	50
	
	SoTien
	6
	Number
	20,4
	x
	Số tiền

	51
	Security
	
	2
	
	
	
	

	52
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


	Thông điệp kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch nộp thuế bằng ngoại tệ cho nhiều tờ khai thành công (M50)

	STT
	Tên thẻ
	Thuộc tính
	Mức
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Bắt buộc
	Mô tả

	1
	CUSTOMS
	
	1
	
	
	
	

	2
	Header
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	Message_Version
	3
	Varchar
	5
	x
	Phiên bản thông điệp (2.0)

	4
	
	Sender_Code
	3
	Varchar
	11
	x
	Mã ngân hàng (Mã hội sở chính)

	5
	
	Sender_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên ngân hàng

	6
	
	Transaction_Type
	3
	Number
	2
	x
	Loại thông điệp (50)

	7
	
	Transaction_Name
	3
	Varchar
	255
	x
	Tên thông điệp

	8
	
	Transaction_Date
	3
	Datetime
	19
	x
	Ngày giao dịch, định dạng: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	9
	
	Transaction_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do TCHQ cấp

	10
	
	Request_ID
	3
	Varchar
	40
	x
	Mã giao dịch do Tổ chức tín dụng cấp

	11
	Data
	
	2
	
	
	
	

	12
	Transaction
	
	3
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	13
	
	Transaction_ID
	4
	Varchar
	40
	
	Mã giao dịch

	14
	
	So_TN_CT
	4
	Varchar
	40
	x
	Số tiếp nhận do hệ thống của TCHQ cấp

	15
	
	Ngay_TN_CT
	4
	Datetime
	19
	x
	Ngày tiếp nhận vào hệ thống của TCHQ (dùng để đối chiếu)

	16
	
	Ma_NH_PH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	17
	
	Ten_NH_PH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng phát hành chứng từ

	18
	
	Ma_NH_TH
	4
	Varchar
	11
	x
	Mã tổ chức tín dụng thụ hưởng

	19
	
	Ten_NH_TH
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên tổ chức tín dụng thụ hưởng

	20
	
	Ma_DV
	4
	Varchar
	14
	x
	Mã đơn vị XNK

	21
	
	Ma_Chuong
	4
	Number
	3
	x
	Mã chương ngân sách của đơn vị XNK

	22
	
	Ten_DV
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên đơn vị XNK

	23
	
	Ma_KB
	4
	Varchar
	5
	x
	Mã kho bạc

	24
	
	Ten_KB
	4
	Varchar
	255
	x
	Tên KB nơi HQ mở tài khoản

	25
	
	TKKB
	4
	Varchar
	15
	x
	Tài khoản kho bạc

	26
	
	Ma_NTK
	4
	Number
	1
	x
	Mã nhóm tài khoản

	27
	
	Ma_HQ_CQT
	4
	Varchar
	7
	x
	Mã quan hệ ngân sách của đơn vị HQ phát hành chứng từ

	28
	
	KyHieu_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Ký hiệu chứng từ

	29
	
	So_CT
	4
	Varchar
	10
	x
	Số chứng từ

	30
	
	Loai_CT
	4
	Number
	2
	x
	Loại chứng từ

	31
	
	Ngay_BN
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo nợ

	32
	
	Ngay_BC
	4
	Date
	10
	x
	Ngày báo có

	33
	
	Ngay_CT
	4
	Date
	10
	x
	Ngày chứng từ

	34
	
	SoTien_TO
	4
	Number
	20,4
	x
	Tổng số tiền

	35
	
	DienGiai
	4
	Varchar
	255
	x
	Diễn giải

	36
	GNT_CT
	
	4
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	37
	
	TTButToan
	5
	Number
	5
	x
	Thứ tự bút toán (Tăng theo tờ khai hải quan trên giấy nộp tiền)

	38
	
	Ma_HQ
	5
	Varchar
	6
	x
	Mã hải quan mở tờ khai

	39
	
	Ma_LH
	5
	Varchar
	5
	x
	Mã loại hình

	40
	
	Nam_DK
	5
	Number
	4
	x
	Năm đăng ký tờ khai

	41
	
	So_TK
	5
	Varchar
	15
	x
	Số tờ khai hải quan

	42
	
	Ma_LT
	5
	Number
	2
	x
	Mã loại tiền

	43
	ToKhai_CT
	
	5
	
	
	
	Lặp lại nhiều lần

	44
	
	Ma_ST
	6
	Varchar
	2
	x
	Mã sắc thuế

	45
	
	NDKT
	6
	Varchar
	4
	x
	Nội dung kinh tế

	46
	
	Ma_NT
	6
	Varchar
	3
	x
	Mã nguyên tệ

	47
	
	Ty_Gia
	6
	Varchar
	20.4
	x
	Tỷ giá

	48
	
	SoTien_NT
	6
	Number
	20.4
	x
	Số tiền nguyên tệ

	49
	
	SoTien
	6
	Number
	20,4
	x
	Số tiền

	50
	
	KQ_DC
	4
	Varchar
	255
	x
	Kết quả đối chiếu

	51
	Error
	
	2
	
	
	
	

	52
	
	Error_Number
	3
	Number
	4
	x
	Mã lỗi

	53
	
	Error_Message
	3
	Varchar
	255
	x
	Nội dung lỗi

	54
	Security
	
	2
	
	
	
	

	55
	
	Signature
	3
	Varchar
	500
	x
	Chữ ký số, ký lên các thẻ: Header, Data


